
Công bố HTQLCT  
 

   NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH L M   NG 

 C   CỤC          

CỘNG  OÀ XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V ỆT NA  

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc 

  

 ố: 13 /Q -KL   m   n , ngày  22 tháng 02 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊN   

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

tiêu chuẩn quốc gia TCVN  SO 9001:2015 

 

C   CỤC TR  NG C   CỤC              ĐỒNG 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/Q -TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướn  

Chính phủ về việc áp dụn  Hệ thốn  quản lý chất lượn  theo tiêu chuẩn quốc 

 ia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt độn  của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ 

thốn  hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 101/Q -BKHCN n ày 21/01/2019 của Bộ trưởn  

Bộ Khoa học và Côn  n hệ về côn  bố Mô hình khung hệ thốn  quản lý chất 

lượn  theo tiêu chuẩn quốc  ia ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc 

hệ thốn  hành chính nhà nước tại địa phươn ; 

Căn cứ Quyết định số 1015/Q -TT  n ày 30/8/2022 của Thủ tướn  

Chính phủ phê duyệt phươn  án ph n cấp tron   iải quyết thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan n an  bộ. 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2511/Q -UBND ngày 

07/10/2021 côn  bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Nôn  

n hiệp và Phát triển nôn  thôn thuộc thẩm quyền  iải quyết của cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh   m   n ; số 314/Q -UBND ngày 25/02/2022 

côn  bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sun , bãi bỏ các lĩnh vực l m 

n hiệp, chăn nuôi, thủy sản thuộc thẩm quyền  iải quyết của Sở Nôn  n hiệp và 

Phát triển nôn  thôn tỉnh   m   n ; số 748/Q -UBND ngày 04/5/2022 công 

bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sun , bãi bỏ và phê duyệt quy trình 

nội bộ thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực l m  n hiệp thuộc thẩm quyền  iải 

quyết của Sở Nôn  n hiệp và Phát triển nôn  thôn tỉnh   m   n ; số 1773/Q -

UBND n ày 03/10/2022 phê duyệt trình tự và danh mục một số thủ tục hành 

chính thực hiện cắt,  iảm thời  ian  iải quyết để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh 

  m   n ; số 240/Q -UBND n ày 03/02/2023 côn  bố danh mục và quy trình 

nội bộ thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sun , thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Nôn  n hiệp và Phát triển 

nôn  thôn thuộc thẩm quyền  iải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh 

  m   n ; 
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Căn cứ Quyết định số 1015/Q -SNN n ày 14/7/2016 của  iám đốc Sở 

Nôn  n hiệp và Phát triển nôn  thôn về việc quy định chức năn , nhiệm vụ và 

quyền hạn của Chi cục Kiểm l m tỉnh   m   n ; 

Theo đề n hị của Trưởn  phòng Ph n  Hành chính tổn  hợp. 

QUYẾT ĐỊN : 

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh 

L m   ng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại 

Quyết định số 19/2014/Q -TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ đối 

với các lĩnh vực hoạt động trong phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Ban chỉ đạo I O Chi cục Kiểm l m, các phó chi cục trưởng, 

Trưởng phòng Ph ng Hành chính tổng hợp, trưởng các ph ng chuyên môn, các 

cá nh n và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
-  ở KHCN  để báo cáo); 
-  ở NN&PTNT  thay báo cáo);  
- Như  iều 3; 

- Lưu: VT, HCTH. 

C   CỤC TR  NG 
 

 

 

 

 

 

                                                              Vũ Đình Cường  
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P Ụ  ỤC 

CÁC T Ủ TỤC  ÀN  C ÍN  CỦA C   CỤC          

    ĐỒNG Đ ỢC CÔNG BỐ P Ù  ỢP T ÊU C UẨN 

QUỐC G A TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /Q -KL ngày        tháng     năm 2023 

của Chi cục trưởn  Chi cục Kiểm   m) 

 

TT Tên tài liệu  ý mã hiệu 
 ần ban 

hành 

1.  
Chuyển loại rừng đối với khu rừng do UBND 

cấp tỉnh quyết định thành lập 1.000065 1 

2.  
Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác 
3.000152 1 

3.  

Phê duyệt  ề án du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với 

khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý 

1.000084 1 

4.  

Phê duyệt  ề án du lịch sinh thái, nghỉ 

dưỡng, giải trí trong rừng ph ng hộ đối với 

khu rừng ph ng hộ thuộc địa phương quản lý 

1.000081 1 

5.  

 ăng ký mã số cơ sở nuôi, tr ng các loài 

động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITE   đối 

với trường hợp nuôi, tr ng vì mục đích 

thương mại) 

1.004815 1 

6.  

Phê duyệt phương án khai thác thực vật rừng 

thông thường thuộc thẩm quyền giải quyết 

của  ở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1.011470 1 

7.  

Phê duyệt phương án tr ng rừng thay thế đối 

với trường hợp chủ dự án tự tr ng rừng thay 

thế 

1.007917 1 

8.  
Công nhận, công nhận lại ngu n giống c y 

tr ng l m nghiệp 
3.000198 1 

9.  

Phê duyệt, điều chỉnh thiết kế, dự toán công 

trình l m sinh  đối với công trình l m sinh 

thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

quyết định đ u tư) 

1.007918 1 

10.  
Ph n loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu 

gỗ 
3.000160 1 

11.  

 ăng ký mã số cơ sở nuôi, tr ng các loài 

động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, 

hiếm Nhóm I và động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc Phụ lục I Cites  trừ các loài 

thủy sản) 

1.004819 1 

12.  
Cấp ấn phẩm Chứng chỉ CITE  xuất khẩu 

mẫu vật lưu niệm  trừ các loài thủy sản) 
1.000009 1 
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CỘNG  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ NG ĨA V ỆT NA  

Độc lập – Tự do –  ạnh phúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ 
C   CỤC              ĐỒNG 

 

 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Chi cục  iểm lâm  âm 

Đồng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN  SO 9001:2015 

(Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số       /Q -KL  

ngày      tháng     năm 2023 của Chi cục trưởn  Chi cục Kiểm l m) 

 

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành 

 

 

 

 

  m   n , ngày     tháng     năm 2023 

C   CỤC TR  NG 
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